
Nam Nữ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 Lê Minh Chơn 12/02/1978 Kinh
GV THPT hạng 

III
THPT số 2 Đức Phổ

chonle78@gmai

l.com
0982538676

2 Trương Thị Hồng Duyên 28/11/1987 Kinh Giáo viên
THPT số 2 Nghĩa 

Hành

hongduyen1212

87@gmail.com
0945008314

3 Bùi Thị Liễu 16/04/1984 Kinh Tổ trưởng Tổ VP
THPT Số 1 Tư 

Nghĩa

buithilieu@tung

hia1.edu.vn
0368132043

4 Phạm Thị Kim Liên 14/01/1984 Kinh Giáo viên
THPT Nguyễn 

Công Phương

nguyenquedam

@gmail.com,
0913755422

5 Dương Thị Thanh Tâm 17/06/1980 Kinh Giáo viên 
Trường THPT Ba 

Gia 

lamduongvietph

uc@gmail.com
0986787223

6 Đoàn Thị Hồng Phúc 01/10/1992 Kinh Giáo viên
THPT Nguyễn 

Công Phương

doanthihongphu

csgu@gmail.co
0978295679

7 Phạm Duy Phong 03/04/1993 Kinh
Giáo viên THPT 

hạng III

THPT Lương Thế 

Vinh

phongphamw@

gmail.com
0968 974 403

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8 Lê Thị Quỳnh Trang 02/10/1985 Kinh Chuyên viên
Phòng Quản lý 

Khoa học,  Sở 

ltqtrang-

skh@quangngai
0368.281.972

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9 Phạm Bùi Bích Ngọc 23/12/1985 Kinh Cán sự
Phòng Tổ chức, 

hành chính và Xây 

ngocngoc0314

@gmail.com
0914907228

Email
Số điện thoại 

di động
Ghi chú
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10 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/02/1984 Kinh Kiểm lâm viên
Phòng Thanh tra, 

pháp chế và Tuyên 

trangtrabong20

00@gmail.com
0943447278

11 Phạm Ngọc Xô 26/01/1988 Kinh
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm 

huyện Sơn Tây, Chi 

pnxokl@gmail.

com
0984396104

12 Trần Thị Bích Diệp 21/3/1979 Kinh Kiểm lâm viên
Hạt Kiểm lâm TX. 

Đức Phổ, Chi cục 

diepkldp@gmai

l.com
0913.304.450

13 Phùng Thị Ái Oanh 18/8/1978 Kinh
Dự báo viên Bảo 

vệ thực vật

Phòng Quản lý dịch 

hại- Chi cục Trồng 

ptaoanh-

snn@quangngai
0917.530.911

14 Nguyễn Hồng Kiên  06/10/1978 Kinh Chuyên viên
Phòng Trồng trọt- 

Chi cục Trồng trọt 

nhkien-

snn@quangngai
0915.454.499

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

15 Nguyễn Hoàng Tú 10/06/1989 Kinh Chuyên viên
Phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp - Trung 

nhtu-stttt@ict-

quangngai.gov.
0942099707

SỞ TƯ PHÁP

16 Nguyễn Phi Nhớ 20/2/1990 Kinh Chuyên viên
Phòng Xây dựng, 

kiểm tra và theo dõi 

nguyenphinho.2

908@gmail.co
0779.411.470

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

17 Bùi Thị Thu Thủy 01/08/1977 Kinh Chuyên viên
Phòng Quản lý Văn 

hóa,

bttthuy-

svhtt@quangng
0905267139

18 Lê Thị Kim Loan 31/10/1986 Kinh Chuyên viên
Phòng Quản lý Thể 

thao,

ltkloan-

svhtt@quangng
0378731407

19 Đinh Thị Minh Hải 26/11/1985 Kinh Trưởng phòng 
Phòng Nghiệp vụ,

BQL khu chứng 

haidinhminh@g

mail.com
0977 29 90 17

20 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 16/01/1985 Kinh Trưởng phòng 
Phòng Thuyết minh,

BQL khu chứng 

nguyennu1104

@gmail.com
0988 10 19 51

21 Phạm Thị Thanh Tuyết 10/9/1976 Kinh Di sản viên 
Phòng Kiểm kê và 

Bảo quản,

tuyetphamqn76

@gmail.com
0364760429

TRƯỜNG CĐ VIỆT NAM-HÀN QUỐC-QUẢNG NGÃI

22 Nguyễn Xuân Biên 20/02/1977 Kinh
Giám đốc Trung 

tâm Đào tạo kỹ 

Trường Cao đẳng 

Việt Nam - Hàn 

nxbien@gmail.

com
0969.388.886
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23 Bùi Văn Khanh 20/6/1981 Kinh
Phó Trưởng 

phòng Hành 

Trường Cao đẳng 

Việt Nam - Hàn 

khanhankhanhti

nhha@gmail.co
0905.387.919

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

24 Phạm Hoài Sơn 15/07/1980 Kinh Chuyên viên Phòng TC&HC
hoaison15@yah

oo.com
0386.322.188

25 Trương Thị Thu Thảo 05/02/1983 Kinh Chuyên viên Phòng TC&HC
thaotruong52@

gmail.com
0934.965.268

Danh sách có 25 học viên.
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